PHIẾU ÔN TẬP SỐ 4
Ngày 22/8/2023
Họ và tên…………………………………………… Lớp: 2A2
I. TOÁN
Bài 1: Tính:
	80 – 20 = …………
50 – 20 = …………
17 – 2 = …………
35 – 12 = …………
	43 – 22 = …………
40 – 10 = …………
50 – 10 = …………
45 – 1 = …………
	56 – 21 = …………
67 – 12 = …………
35 – 13 = …………
16 – 4 = …………


Bài 2: Số?
	40 - ..... = 20
30 - ..... = 20
70 - 20 = .....
40 - ..... = 30
	..... - 20 = 50
..... - 5 = 14
47 - ..... = 26
54 - ..... = 43
	39 - ..... = 27
..... -21 = 33
38 - ….. = 18
….. - 17 = 21


Bài 3: Đặt tính và tính: 
   36 – 12                 78 – 27                   45 – 25                 92 – 61 
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………..…………
Bài 4: Bình có 15 nhãn vở, Bình cho Nam 2 nhãn vở. Hỏi Bình còn lại bao nhiêu nhãn vở?
Bài giải
……………………………………………………………...……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………...………………
Bài 5: Điền dấu >; <; = ?
40 + 20 ..... 20 + 40                                    90 – 20 ..... 90 - 10
87 – 21 ..... 98 – 20                                     75 – 2 ..... 67 - 7
II. TIẾNG VIỆT
Bài 1: Đọc to và trả lời câu hỏi bài 4: Làm việc thật là vui.
[bookmark: _GoBack]Bài 2: Nghe viết: Làm việc thật là vui (đoạn từ Như mọi vật …. Đến hết.)
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PHI ? U   ÔN   T ? P   S ?   4   Ngày   2 2 /8/2023   H ?   và   tên……………………………………………   L ? p:   2A2   I.   TOÁN   Bài   1:   Tính:  

80  –   20   =  … … … …   50  –   20   =  … … … …   17  –   2   =  … … … …   35  –   12   =  … … … …  43  –   22   =  … … … …   40  –   10   =  … … … …   50  –   10   =  … … … …   45  –   1   =  … … … …  56  –   21   =  … … … …   67  –   12   =  … … … …   35  –   13   =  … … … …   16  –   4   =  … … … …  

Bài   2 : S ? ?  

40  -   ..... = 20   30  -   ..... =  20   70  -   20 = .....   40  -   ..... = 30  .....  -   20 = 50   .....  -   5 = 14   47  -   ..... = 26   54  -   ..... = 43  39  -   ..... = 27   .....  - 21 = 33   38  -   … .. = 18   …..  -   17  =   21  

Bài 3:   Đ ? t tính và tính:        36  –   12                     78  –   27                         45  –   25                     92  –   61    ………………………………………………………………… ... ………… …………………………………………………………… ... ……………… ………………………………………………………… ……….. …………   Bài   4 :   Bình có 15 nhãn v ? , Bình cho Nam 2 nhãn v ? . H ? i Bình còn l ? i bao nhiêu  nhãn v ? ?   Bài gi ? i   ………………………………………………………… …... ……………… …………………………………………………………… ... ……………… …………………………………………………………… ... ………………   Bài   5 : Đi ? n  d ? u >; <; = ?   40 + 20 ..... 20 + 40                                      90  –   20 ..... 90  -   10   87  –   21 ..... 98  –   20                                         75  –   2 ..... 67  -   7   II. TI ? NG VI ? T   Bài 1:  Đ ? c to và tr ?  l ? i câu h ? i  bài 4 :   L àm vi ? c th ? t là vui .   Bài 2:  Nghe vi ? t:   Làm vi ? c th ? t là vui  ( đo ? n  t ?   Như m ? i v ? t  … .  Đ ? n  h ? t .)  

